
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 16/09/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 25202117062  Nguyễn Huyền  Diệu 07/10/2001 Đà Nẵng 28CSC3

2 25217100076  Trần Quốc  Dũng 25/07/1998 Đà Nẵng 28CSC3

3 25208702377  Lê Thị Mỹ  Duyên 08/06/2001 Quảng Ngãi 28CSC3

4 25203111425  Lưu Thị Ngọc  Hà 13/03/2001 Quảng Trị 28CSC3

5 25202100959  Hồ Thị Thu  Hằng 19/08/2001 Đắk Lắk 28CSC3

6 25212104659  Nguyễn Phan Minh  Hiếu 28/08/2001 Đà Nẵng 28CSC3

7 25217203575  Phùng Văn  Hiếu 25/09/2001 Đà Nẵng 28CSC3

8 25213107288  Nguyễn Hoàng  Hùng 20/07/2001 Quảng Bình 28CSC3

9 25203204333  Phạm Quỳnh  Hương 22/08/2001 Quảng Nam 28CSC3

10 24203102120  Huỳnh Thị Mỹ  Linh 08/06/2000 Quảng Nam 28CSC3

11 25203315719  Lê Thị Khánh  Ly 31/08/2001 Nghệ An 28CSC3

12 25203101168  Võ Thị Hoa  Lý 20/03/2001 Quảng Trị 28CSC3

13 25208700214  Trần Thị Trúc  Mai 02/01/2001 Đắk Lắk 28CSC3

14 25208705882  Trần Thị Ánh  Mai 27/05/2001 Quảng Nam 28CSC3

15 27203122768  Trần Thị Ngọc  Mai 04/01/2003 Đà Nẵng 28CSC3

16 25218609280  Lê Hoàng  Minh 05/05/2000 Quảng Trị 28CSC3

17 25203110236  H' An  Mlô 27/09/2001 Đắk Lắk 28CSC3

18 25202700259  Lê Thị Huyền  My 14/02/2001 Thanh Hóa 28CSC3

19 25207108206  Nguyễn Thị Thúy  Nga 29/11/2001 Đà Nẵng 28CSC3

20 25202204786  Phạm Thị Yến  Nhi 23/06/2001 Hà Tĩnh 28CSC3

21 25202210151  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 06/11/2000 Quảng Trị 28CSC3

22 25208701673  Nguyễn Kiều  Oanh 14/06/2001 Đắk Lắk 28CSC3

23 25207101263
 Nguyễn Hoàng
Thanh

 Phương 28/01/2001 Phú Yên 28CSC3

24 25217101245  Hoàng Mạnh  Phương 13/08/2000 Đà Nẵng 28CSC3

25 25212107802  Lê Anh  Tài 04/08/1998 Quảng Trị 28CSC3

26 25207107797  Ngô Gia Khánh  Tâm 17/07/2000 Đà Nẵng 28CSC3

27 25213116301  Hà Nguyễn Quang  Thanh 12/02/2001 Đà Nẵng 28CSC3

28 25213216182  Lê Hứa Phú  Thịnh 09/06/2001 Đà Nẵng 28CSC3
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29 25207101922  Nguyễn Thị Kim  Thùy 23/10/2001 Đà Nẵng 28CSC3

30 25202614591  Mạc Lý Anh  Thư 08/01/2001 Kon Tum 26CSC3 Hoãn T12/21
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1 25202101040  Lê Thị Tú  Trâm 23/02/2001 Quảng Nam 28CSC3

2 25207214924  Bùi Thị Ngọc  Trâm 03/09/2001 Đà Nẵng 28CSC3

3 25207214982  Dư Nguyễn Huyền  Trân 17/12/2001 Kon Tum 28CSC3

4 25202100526  Bùi Thị Mỹ  Trinh 01/11/2001 Bình Định 28CSC3

5 25207108215  Huỳnh Hà Phương  Uyên 19/04/2001 Đà Nẵng 28CSC3

6 25208715458  Trần Tường  Vi 18/04/2001 Gia Lai 28CSC3

7 25208707883  Đặng Thục  Vy 26/07/2001 Đà Nẵng 28CSC3

8 25218707973  Hồ Thị Như  Ý 13/03/2001 Quảng Nam 28CSC3

9 25212103315  Võ Hữu  Anh 29/12/2001 Quảng Ngãi 28CYC3

10 25207202588  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 09/03/2001 Bình Định 28CYC3

11 25203310833  Mông Thị  Băng 24/01/2001 Đắk Lắk 28CYC3

12 25212101367
 Trương Huỳnh
Phước

 Đạt 20/11/2000 Kon Tum 28CYC3

13 25207116439  Lê Hoàng Thùy  Dung 09/04/2000 Đà Nẵng 28CYC3

14 26202620257  Trần Thị Mỹ  Duyên 12/03/2002 Quảng Ngãi 28CYC3

15 25203311442  Phạm Thu  Hà 03/01/2001 Quảng Ngãi 28CYC3

16 25203315997  Trần Thị Hồng  Hạnh 23/10/2001 Đà Nẵng 28CYC3

17 26203324855  Nguyễn Thị  Hiền 21/06/2002 Hà Tĩnh 28CYC3

18 25202102303  Nguyễn Thị Tri  Hoa 11/08/2001 Quảng Ngãi 28CYC3

19 25203309897  Vương Thị Túy  Hoa 12/05/2001 Quảng Nam 28CYC3

20 25203310280  Hồ Xuân  Hương 01/09/2001 Hà Tĩnh 28CYC3

21 25203312133  Huỳnh Thị Diễm  Hương 20/07/2001 Bình Định 28CYC3

22 25212112258  Nguyễn Hữu Anh  Khoa 11/03/2001 Gia Lai 28CYC3

23 25203316314  Hồ Thị  Linh 23/01/2001 Nghệ An 28CYC3

24 25203307485  Phan Thị Khánh  Ly 01/05/2001 Quảng Nam 28CYC3

25 25203302334  Nguyễn Thị Thanh  Lý 11/01/2001 Quảng Nam 28CYC3

26 25217207017  Trương Công  Mẫn 19/10/2001 Đà Nẵng 28CYC3

27 25207212879  Trần Thị Kiều  My 01/11/2001
Thừa Thiên

Huế
28CYC3

28 26207200598  Võ Ánh Trà  My 10/04/2002 Khánh Hòa 28CYC3
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29 25207200742  Trần Văn Ý  Nhi 15/11/2001
Thừa Thiên

Huế
28CYC3

30 25207116386  Lâm Tâm  Như 01/01/2001 Quảng Nam 28CYC3

31 25203304117  Ngô Thị Tuyết  Nhung 19/07/2001 Phú Yên 28CYC3

32 25217101527  Trương Văn  Phú 20/10/2001 Quảng Bình 28CYC3

33 25207207745  Huỳnh Thị Thanh  Phúc 29/11/2001 Quảng Nam 28CYC3

34 24217115597  Trương Ngọc  Sơn 10/09/2000 Đà Nẵng 28CYC3

35 25203307491  Lê Thị Hoài  Thương 11/11/2001 Quảng Nam 28CYC3
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1 25203316508  Lê Thị Hoài  Thương 17/02/2001 Quảng Nam 28CYC3

2 24211908379  Phan Võ  Toàn 20/08/2000 Đà Nẵng 28CYC3

3 030189003140  Phạm Thị Mai  Trang 20/10/1989 Đà Nẵng 28CYC3

4 25203301786  Nguyễn Thị Tuyết  Trinh 28/03/2001 Quảng Nam 28CYC3

5 25207210469  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 06/11/2001 Quảng Nam 28CYC3

6 25217215237  Võ Duy  Tuấn 21/05/2001 Quảng Ngãi 28CYC3

7 25203315320  Đào Thị Tú  Uyên 19/11/2001 Hà Tĩnh 28CYC3

8 25203307452  Nguyễn Thị Ngọc  Yến 20/03/2001 Quảng Nam 28CYC3

9 25217201196  Nguyễn Quang  Huy 06/02/2001 Hà Tĩnh 28TBN4 Thi ghép

10 25207208830  Phạm Hồ Phương  Nhi 29/12/2001 Đăk Lăk 28TBN4 Thi ghép

11 25207202572  Đinh Thị Nhả  Phương 23/03/2001 Quảng Ngãi 28TBN4 Thi ghép

12 25217209046  Trần Minh  Thiện 27/09/2001 Quảng Nam 28TBN4 Thi ghép

13 26265218001  Phạm Thị  Bé 20/01/1995 Đăk Lăk 28THT3 Thi ghép

14 25203304498  Nguyễn Ngọc  Ánh 27/02/2001 Quảng Bình 28THT5 Thi ghép

15 25205102586  Nguyễn Thị Thùy  Duyên 17/01/2001 Quảng Ngãi 28TYC3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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